
STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 

CMT/CCCD
/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

2 Nguyễn Trọng Văn 03/02/1990
92/52A Nguyễn Xuân 

Nguyên, TDP7, phường Tân 
An, Tp-BMT, tỉnh Đăklăk

066090003122 0948486877 van47xaydung@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty CP XD và Kinh 

doanh nhà Đắk Lắk Cấp mới 29/4/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

3 Lê Ngọc Đệ 13/12/1980
Khu tập thể số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

054080005144 0963875577 lengocde@gmail.co
m Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

4 Đỗ Đình Vinh 5/3/1967 F83 Trần Đại Nghĩa, P.Tân 
An, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 038067008488 0914167999 dinhvinhxaydung@g

mail.com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Công ty CP XD và Kinh 

doanh nhà Đắk Lắk Cấp mới 31/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

6 Hoàng Văn Bắc 10/12/1970 P.Tự An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 083070020366 0839584967 songhoang_bmt@ya

hoo.com
Kỹ sư ngành tin học 

xây dựng
Thiết kế Kết cấu công 

trình 2 Công ty TNHH TVXD 
Sông Hoàng Cấp mới 17/6/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

7 Đỗ Văn Hổ 16/4/1982 Khối 10, phường Khánh 
Xuân, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066082011408 0989347157 vhoatd5@gmail.com Kỹ sư chế tạo máy Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 10/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

lethihuynhnga507@
gmail.comLê Thị Huỳnh Nga 05/7/1991 Mỹ An, Mỹ Tây, Bình định 052191002906 0349763079 kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Công ty TNHH 
TV&XD Nam Tây 

Nguyên
20/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

5 Nguyễn Hoàng Hải 5/1/1958 73 Lê Qúy Đôn, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066058003771

1

0914042796 hoanghai731qd@gm
ail.com

Kỹ sư thủy lợi 
(ngành thủy văn)

Công ty TNHH TVXD 
Cao Nguyên 27/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 10 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /11/2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
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8 Nguyễn Ngọc Hòa 23/2/1985 xã Bình Thuận, TX.Buôn Hồ, 
ĐăkLăk 066085013074 0914464979 ngochoa4747@gmai

l.com Kỹ sư đường bộ Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD 
CTDD&CN tỉnh Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

10 Lê Đình Thanh 27/3/1968 79 Y Wang, TDP 8, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 052068024106 0913434319 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 
4 Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

11 Nguyễn Minh Đức 6/4/1980 TDP 19, TT Đồi Ngô, Lục 
Nam, Bắc Giang 024080013617 0983635983 Duchuonggiang@g

mail.com

Thạc sỹ kỹ thuật xây 
dựng công trình DD-

CN
Quản lý dự án 2 Công ty CP QLDA 

EPM Cấp mới 17/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

12 Nguyễn Văn Nghĩa 19/10/1980
Khu tập thể số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

052080009908 0988774047 nghianvatd5@gmail.
com Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

13 Tô Quang Dịnh 17/10/1959 TDP 1, p.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 042059006171 0913484268 quangdinhgtdl@gma

il.com Kỹ sư cầu đường Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH Quang 
Tiến ĐăkLăk Cấp mới 28/6/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

14 Nguyễn Quang Hòa 24/11/1985 Thanh Thái, xã Nâm Nung, 
huyện Krông, tỉnh Đắk Nông 049085012636 0941841237 quanghoanamnung

@gmail.com
Trung cấp cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 Công ty TNHH DTAH Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

15 Nguyễn Văn Tranh 10/10/1973
94/6 Nguyễn Tri Phương, 

phường Thành Công, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

045073007659 0963346973 tranhcbsx@gmail.co
m Kỹ sư Điện Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

17 Nguyễn Mạnh Đạt 20/11/1981
Khu tập thể số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

044081005768 0979132468 dat.tdbk.evn@gmail.
com Kỹ sư Điện Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 13/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

18 Phạm Phú Hưng 14/10/1976 xã Nghĩa Hòa, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 051076017671 0914028021 phamphuhungqng@

gmail.com Kỹ sư DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH TVXD 

Trung Long Gia hạn 17/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Công ty TNHH TVXD 
Thành nhân 08/7/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH06/12/1992
TDP15, thị trấn Phước an, 

huyện KRông Pắc, tỉnh Đắk 
Lắk

066092012969 0948404242 quangan0612@gmai
l.com

kỹ sư xây dựng DD-
CN

Công ty TNHH TVXD 
Phú Thịnh 9/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH22/4/1980 19 Nguyễn Lâm, P.Tự An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 034080022520 0914042889 Dowaterce@gmail.c

om Kỹ sư thủy lợi

16 Trương Quang Ân

9 Nguyễn Ngọc Độ

19 Nguyễn Thanh Tuấn 29/10/1987 59/11 Nguyễn Du, phường Tự 
an, Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH TVXD 
Kiến Phát 20/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH066087006078 0982393479 tuantvxd5555.bmt@
gmail.com

kỹ sư xây dựng DD-
CN
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20 Nguyễn Hùng Trang 05/12/1968
Khu tập thể số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

020068005005 0963953064 trangcbsx@gmail.co
m Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 15/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

21 Đỗ Hữu Phúc 12/6/1964 31 Hải Triều, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 051064012269 0916493968 phucdokdndl@gmail

.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty CP XD và Kinh 

doanh nhà Đắk Lắk Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 Cấp mới

23 Ngô Thái Kiên 18/4/1987 Thôn 10, xã Ea Rốk, huyện 
Ea Sup, tỉnh ĐăkLăk 038087025092 0978478756 ngokien@gmail.com Cao đẳng vật liệu và 

cấu kiện xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH MTV 

TV&XD Thái Ninh Gia hạn 29/4/1987 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

24 Lê Xe Phồn 9/10/1984 TDP 8, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 045084007168 0964120646 levinhphon@gmail.c

om
Cử nhân cao đẳng 
kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH MTV 

TV&XD Thái Ninh Gia hạn 26/5/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

22 Võ Đắc An 18/10/1994
Thôn An Bình, thị trấn Ea 
Pốk, huyện Cư Mgar, tỉnh 

ĐắkLắk
066094009950 0339946768 dacancnc@gmail.co

m

TDP 8, P.Tân Hòa, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 10/5/2021

Cử nhân đại học xây 
dựng cầu đường

Công ty TNHH MTV 
TV&XD Thái Ninh

25 Phạm Minh Thảo 25/3/1980

12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Công ty TNHH TVXD 
VK

037080008475 0914216879 minhthao2503@gma
il.com Kỹ sư cầu đường Công ty CP TVXD 

Hoàng Sơn Ban Mê

Kỹ sư XD DD-CN

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

26 Lê Bá Tân 21/6/1988 Thôn 9, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066088018491 0982797517 batantrungdung@g

mail.com Kỹ sư xây dựng 7/9/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

27 Đặng Xuân Thắng 6/8/1965 Tổ 5, Nghĩa Phú, TP.Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 240253783 0842263226 minhthao2503@gma

il.com
Công ty CP TVXD 
Hoàng Sơn Ban Mê 14/11/2019 Công an tỉnh Đăk 

lăk
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Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn
3 Gia hạn

30 Lương văn Bắc 14/3/1992 Thôn 6D, xã Ea Phê, huyện 
Krông Pắk, tỉnh ĐăkLăk 066092017534 0905974110 luongvanbacst@gma

il.com Kỹ sư XD DD-CN Quản lý dự án 2 Công ty CP QLDA 
EPM Cấp mới 8/8/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

31 Vũ Văn Tăng 16/6/1986 Buôn Kmrơng- Prong B, Ea 
Tu, TP.BMT,Tỉnh ĐăkLăk 035086008509 0914112979 tangvv50@wru.vn

Kỹ sư thủy lợi 
chuyên ngành cấp 

thoát nước

Thiết kế xây dựng công 
trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn
3 Tự do Cấp mới 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Cấp mới

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 Gia hạn

34 Phạm Văn Thành 15/7/1988 Ea Tu, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk 042088011578 0905644266 vanthanh.p.e.civl@g

mail.com Kỹ sư XD DD-CN Quản lý dự án 2 Công ty CP QLDA 
EPM Cấp mới 9/8/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

0905391988 duclongx3b@gmail.
com Kỹ sư cầu đường Công ty CP TVXD 

Đăklăk

thilevn@gmail.com

Số 19 thôn Hòa Trung, xã 
Hòa Đông, huyện Krông Pắk , 

tỉnh ĐăkLăk
33 Vũ Đức Long 18/2/1988

0983590609

066088018911

28 Lê Đình Thi 18/7/1987 135 Y Linh Niê Kdăm, P.Tân 
Hòa, TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 038078012225

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Kỹ sư XD Trung tâm kiểm định 
xây dựng 26/2/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

29 Nguyễn Đăng Hiếu 22/5/1988 TDP 8, P.Tân Tiến, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

0986685833

0947218080 danghieubmt1988@
gmail.com

Kỹ sư thủy lợi 
chuyên ngành cấp 

thoát nước

Công ty TNHH 
XD&công nghệ Long 

Hưng
12/8/2021

066088013777

32 Trịnh Minh Thắng 17/7/1983
40/20/5 Nguyễn Tất Thành, 

P.Tự An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

066083003712

26/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

minhthangdacco@g
mail.com Kỹ sư cầu đường Công ty CP TVXD 

Đăklăk 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH
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35 Trần Văn Minh 26/3/1985 TDP 4, P.Tân Hòa, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 240825333 0935769989 tvxd.tranvanminh85

@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng Khảo sát Địa hình 3 Công ty TVXD TVM Cấp mới 19/5/2017 Công an tỉnh Đăk 
lăk

36 Phan Thanh Vân 10/6/1969 Hẻm 90 Y Nuê, Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 242028628 0982034747 phanthanhvan24@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH TVTK 

XD CT Phú Khang Gia hạn 8/7/2020 Công an tỉnh Đăk 
lăk

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Cấp mới

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Định giá xây dựng 2 Cấp mới

38 Phạm Minh Hiếu 9/11/1986 TDP 2B, Thị trấn Ea Kar, 
huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 019086000428 0987357572 phamminhhieuda@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ea Kar Cấp mới 1/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

39 Trịnh Công Huân 3/2/1985 Thôn 9, xã Cư Ni, huyện Ea 
Kar, tỉnh ĐăkLăk 066085000385 0919489394 trinhhuanda@gmail.

com
Cử nhân cao đẳng 
kinh tế xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ea Kar Cấp mới 1/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

40 Nguyễn Thị Mến 2/2/1989 Thôn 6, xã Ea Kly, huyện 
Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk 241007618 0935974284 nguyenmen0202@g

mail.com
Cao đẳng kinh tế 

xây dựng Định giá xây dựng 3 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea Kar Cấp mới 17/12/2020 Công an tỉnh Đăk 

lăk

41 Nguyễn Đình Văn 15/3/1995 Xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, 
tỉnh Đắk Nông 066095024840 0387843689 dinhvanriot@gmail.

com
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Krông Năng Cấp mới 29/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Cấp mới

Khảo sát Địa chất công 
trình 3 Cấp mới

43 Nguyễn Thanh Hà 14/10/1985
Thôn Thăng Tân, xã Tam 
Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam
049085016976 0977164369 thanhha1405qna@g

mail.com

Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH TV 

ĐTXD Hiếu Linh Cấp mới 12/1/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

44 Nguyễn Tấn Thanh 14/5/1983
14 Trần Hưng Đạo, TDP 2a, 

thị trấn Ea Kar, huyện Ea 
Kar,tỉnh ĐăkLăk

066083004332 0847859999 tanthanh1459@gmai
l.com Kỹ sư XD DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ea Kar Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

45 Bùi Thị Sương 5/4/1984 TDP 3B, Thị trấn Ea Kar, 
huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 049184000553 0909091336 suongbui84@gmail.

com Kỹ thuật công trình
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ea Kar Gia hạn 1/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

Công ty TNHH TVXD 
Bảo Phi 11/11/2020 Công an tỉnh Đăk 

lăk

1/9/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

42 Trần Đức Hòa 18/7/1978 TDP 7, P.Tân lợi, TP.BMT, 
tỉnh ĐăkLăk 241679171 0376146146

Kỹ sư thủy lợi;
Trung cấp địa chất 

công trình

Duy Trinh, Duy Xuyên, 
Quảng nam 049091016189 0905694392 huungoc.atax@gmai

l.com Kỹ sư cầu đường
Công ty TNHH Kiểm 

toán và tư vấn thuế 
ATAX

37 Đặng Hữu Ngọc 1/1/1991
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46 Nguyễn Cảnh Hồng 24/2/1982 TDP 2B, Thị trấn Ea Kar, 
huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 066082000258 0913556568 canhongwru@gmail.

com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ea Kar Cấp mới 1/3/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

47 Nguyễn Thị Ánh Hồng 17/8/1985 TDP 2A, Thị trấn Ea Kar, 
huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 049185014458 0934709639 hongqn85@gmail.co

m Kỹ sư XDDD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Ban QLDA ĐTXD 

huyện Ea Kar Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

48 Vũ Đức Toàn 10/4/1983 TDP 3A, Thị trấn Ea Kar, 
huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 066083013975 0948249775 vutoanda@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea Kar Gia hạn 12/1/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

49 Nguyễn Tấn Lực 19/6/1981 TDP 3A, Thị trấn Ea Kar, 
huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 066081000208 0947611368 nguyenlucda81@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea Kar Cấp mới 1/3/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

50 Trần Đình Toản 1/1/1979 TDP 1, Thị trấn Ea Kar, 
huyện Ea Kar, tỉnh ĐăkLăk 049079000513 0905460282 trantoanduan@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Ban QLDA ĐTXD 
huyện Ea Kar Gia hạn 1/3/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

51 Nguyễn Thị Dung 14/3/1977 66 Đào Tấn, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241803757 0966969626 dung.ngth@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật viễn 
thông

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 

Buôn Kuốp Gia hạn 4/11/2015 Công an tỉnh Đăk 
lăk

52 Cao Tiến Dũng 27/7/1982
Khu tập thể số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

044082004847 0966859869 caotiendungtdbk@g
mail.com Kỹ sư điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 16/9/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

53 Lương Hiệp 4/8/1984 299 Lê Duẩn, P.Ea Tam , 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241899294 0905218699 luonghiepaaa@gmai

l.com Kỹ sư điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 

Buôn Kuốp Gia hạn 13/10/2017 Công an tỉnh Đăk 
lăk

54 Nguyễn Thanh Hoài 1/8/1970
Khu tập thể số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

070070002054 0963700084 thanhhoaia5@gmail.
com Kỹ sư cơ khí Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 29/4/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

55 Lê Thành Vinh 2/9/1983 Hẻm 77, đường 19/5, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 040083029127 0985044677 thanhvinhlx2009@g

mail.com Kỹ sư XD DD-CN
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH TVXD 

Thành Mai Cấp mới 8/9/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

56 Nguyễn Văn Hồng 17/4/1990 TDP 5, P.Ea Tam, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 040090041054 0945536879 kscdhong@gmail.co

m Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH TVXD 

Thành Mai Cấp mới 28/6/2022 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

57 Trần Văn Khánh 1/3/1970
Khu tập thể số 22 Mai Xuân 

Thưởng, phường Thành Nhất, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk

052070019897 0966969626 khanh.tranvan@gma
il.com Kỹ sư chế tạo máy Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Thủy điện 
Buôn Kuốp Gia hạn 12/8/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khảo sát Địa hình 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Cấp mới

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH58 Mai Thành Long 29/7/1982

03 Mai Hắc Đế, thị trấn 
Quảng phú, huyện Cư Mgar, 

tỉnh ĐăkLăk
049082019282 Công ty CP ĐTXD Mai 

huỳnh 17/7/20220982888426 mailongstk@gmail.c
om

Kỹ thuật công trình 
xây dựng
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Khảo sát Địa hình 3 Gia hạn

Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn
3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Cấp mới

Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 Cấp mới

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Cấp mới

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới
Thiết kế Kết cấu công 

trình 2 Cấp mới

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Cấp mới

Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Công ty CP TVXD 
Công trình 82 31/3/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

28/6/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

lehy1611@gmail.co
m

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

xã Ea Nam, huyện Ea Hleo, 
tỉnh Đăklăk 052090018233

68 Lê Thị Hy 16/11/1989 Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea 
Hleo, tỉnh ĐăkLăk 066189001406 0988244860

0979875539 tranvantrucdhktcn@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Công ty CP TVXD 
Công trình 82

0935863271 phanxuanthong@gm
ail.com

Kỹ sư XD cầu 
đường

Công ty TNHH TVXD 
Nam Tây Nguyên 5/8/2022 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

tranchung821988@g
mail.com

Trung cấp xây dựng 
DD-CN

Công ty CP TVXD 
Công trình 82 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

66 Phan Xuân Thông 16/4/1984 C87 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân 
An, TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066084008025

65 Trần Xuân Chung 10/9/1988 Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea 
Hleo, tỉnh ĐăkLăk 052088008927 0969109359

Công ty CP TVXD 
Công trình 82 28/6/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

64 Nguyễn Thành Trung 17/11/1994 Thôn 3, xã Dliê Yang, huyện 
Ea Hleo, tỉnh ĐăkLăk 066094010127 0328855068 nguyenthanhtrungxd

1711@gmail.com

63 Đỗ Phi Hùng 8/8/1986 Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea 
Hleo, tỉnh ĐăkLăk 066086011227 0975537304

62 Hoàng Đức Nhã 4/2/1979 Tổ 6, khối 3, P.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 042079007670 0917962226

22/4/2021 Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

61 Cao Mạnh Nam 20/3/1991 Thôn 4, xã Ea Kao, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk 066091011387 0944581901 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty CP ĐTXD Mai 
huỳnh 24/5/2013 Công an tỉnh Đăk 

lăk

60 Mai Thị Thùy Trang 22/8/1984
03 Mai Hắc Đế, thị trấn 

Quảng phú, huyện Cư Mgar, 
tỉnh ĐăkLăk

049184001922 Trung cấp cấp thoát 
nước

Công ty CP ĐTXD Mai 
huỳnh

59 Nguyễn Hồng Sơn 31/8/1965 28/22 Lê Thị Hồng Gấm, 
TP.BMT, Tỉnh Đắk Lăk 240398950 0914021688 Kỹ sư thủy lợi

0905534761

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

ducnhabmt@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

dophihunges@gmail
.com Kỹ sư cầu đường

Công ty CP TVXD 
Công trình 82 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

namcaoktct@gmail.
com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH ĐT&PT 
Hoàng Danh 12/8/2021

Công ty TNHH TVKT 
Ban Mê 10/5/2021 Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

67 Trần Văn Trực 6/12/1990
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